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Tuần 31

BÀI 25: THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH
I. Thu nhập của gia đình
Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.
II. Các nguồn thu nhập của gia đình
1. Thu nhập bằng tiền
Gia đình có thể thu nhập tiền bằng các hình thức: tiền lương, tiền lãi bán hàng, tiền lãi tiết kiệm, tiền trợ cấp...
2. Thu nhập bằng hiện vật
Gia đình thu nhập bằng hiện vật có thể là: lúa, rau củ quả, cá thịt, quần áo, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... được dùng trực tiếp cho nhu cầu hàng ngày hay đem bán lấy tiền chi cho các nhu cầu khác.
III. Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam
1. Thu nhập của gia đình công nhân viên chức
a) Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp:  tiền công, tiền lương, tiền thưởng... 
b) Thu nhập của người đã nghỉ hưu: tiền lương hưu, tiền lãi tiết kiệm...
c) Thu nhập của sinh viên đang đi học: tiền học bổng...
d) Thu nhập của thương binh và gia đình liệt sĩ: tiền trợ cấp xã hội...
2. Thu nhập của của gia đình sản xuất
a) Thu nhập của người làm việc nghề thủ công mĩ  nghệ: tranh sơn mài, khảm trai, rổ tre, ghế mây, khăn thêu, hàng ren, nón, giỏ mây...
b) Thu nhập của người sản xuất nông nghiệp: lúa, khoai, ngô, rau, lợn, gà... 
c) Thu nhập của người làm vườn: cà phê, hoa, quả,...
d) Thu nhập của người làm nghề cá: cá, tôm, hải sản...
e) Thu nhập của người làm nghề muối: muối
3. Thu nhập của người buôn bán dịch vụ
a) Thu nhập của người bán hàng: tiền lãi
b) Thu nhập của người cắt tóc: tiền công
c) Thu nhập của người sửa chữa tivi, xe đạp, xe máy: tiền công
IV. Biện pháp tăng thu nhập cho gia đình
1. Phát triển kinh tế gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ
a. Người lao động có thể tăng thu nhập bằng cách: tăng năng suất lao động, làm gia công tại nhà, tăng ca...
b. Người đã nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn có thể tăng thu nhập bằng cách làm gia công tại gia đình, làm kinh tế phụ như: làm bánh, làm đậu...
c. Sinh viên có thể bán hàng, nhận thêm việc, tham gia quảng cáo...
2. Em có thể làm gì góp phần tăng thu nhập cho gia đình?
Em có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc tăng thu nhập gia đình như: tham gia sản xuất cùng người lớn, giúp cha mẹ làm công việc nội trợ, làm vệ sinh nhà cửa, giúp làm các công việc nhỏ phát sinh trong ngày...

CÂU HỎI ÔN BÀI
1. Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào?
2. Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không?
3. Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?


TUẦN 32
BÀI 26: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH
I. Chi tiêu trong gia đình là gì?
Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần cho các thành viên trong gia đình từ các nguồn thu nhập của họ. 
II. Các khoản chi tiêu trong gia đình
1. Chi cho nhu cầu vật chất
Sự chi tiêu trong các gia đình không giống nhau vì phụ thuộc vào quy mô gia đình, tổng thu nhập của từng gia đình, thường gồm các khoản chi như:
· Chi cho ăn uống, may mặc, ở.
· Chi cho nhu cầu đi lại.
· Chi cho bảo vệ sức khỏe.
2. Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần
Nhu cầu về văn hóa tinh thần là những nhu cầu như: học tập, nghỉ ngơi, giải trí, giao tiếp xã hội...
· Chi cho học tập: Tiền học tập của con cái, tiền học tập nâng cao của bố mẹ, tiền dụng cụ, phương tiện học tập…
· Chi cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí: nhu cầu đi nghỉ hè, đi chơi công viên vào ngày lễ, đi xem biểu diễn văn nghệ, về quê thăm ông bà, vui chơi giải trí...
· Chi cho nhu cầu giao tiếp xã hội: hội họp, thăm viếng, sinh nhật, đám tiệc...
· Kết luận:
Mọi người trong xã hội đều có nhu cầu về văn hóa tinh thần, song qua nhu cầu về văn hóa tinh thần càng cho thấy rõ hơn về sự chi tiêu khác nhau giữa các gia đình.
Ví dụ:
Cùng trong 1 lớp ta thấy gia đình của mỗi em lại có sự chi tiêu khác nhau và giữa thành thị, nông thôn cũng có sự khác nhau. Đó là do điều kiện sống, điều kiện làm việc, nhận thức xã hội, điều kiện tự nhiên khác nhau…
III. Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam
Thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền, còn các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ sản xuất ra.
Sự khác nhau về hình thức thu nhập sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình.
· Nhận xét:
· Chi tiêu của các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn.  
· Mức chi tiêu cho các nhu cầu tùy thuộc khả năng thu nhập từng gia đình.
IV. Cân đối thu, chi
Cân đối thu, chi là đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình phải lớn hơn tổng chi tiêu, để có thể dành được một phần tích luỹ cho gia đình.
1. Chi tiêu hợp lý
· Chi tiêu hợp lý là phải thoả mãn các nhu cầu thiết yếu gia đình và phải có phần tích lũy. (Mức độ thoả mãn có thể tăng dần theo mức độ và khả năng thu nhập)
· Phải có phần dành cho nhu cầu đột xuất như: ốm đau, thăm viếng, cưới hỏi…
· Chuẩn bị cho các chi tiêu lớn như: mua sắm vật dụng đắt tiền, xây nhà cửa, phát triển kinh tế gia đình...
1. Biện pháp cân đối thu, chi
a. Chi tiêu theo kế hoạch
Chi tiêu theo kế hoạch là việc xác định trước nhu cầu cần chi tiêu và cân đối được với khả năng thu nhập.
b. Tích lũy ( tiết kiệm)
· Mỗi cá nhân và gia đình đều phải có kế hoạch tích lũy.
· Có tích lũy nhờ tiết kiệm chi tiêu hàng ngày.
· Tích lũy giúp ta có một  khoản tiền chi cho những việc đột xuất, mua sắm thêm các đồ dùng khác hoặc để phát triển kinh tế gia đình.
· Để có tích lũy, phải: 
· Tiết kiệm chi tiêu  
· Tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
CÂU HỎI ÔN BÀI 
1. Chi tiêu trong gia đình là gì?
2. Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình? 
3. Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không? 
4. Làm thế nào để cân đối thu, chi trong gia đình?
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